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THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu
các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý,
sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trình tự thủ tục, thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói được thực hiện theo quy định riêng của Bộ Giao thông vận tải.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện
1. Cơ quan giao kế hoạch, dự toán: Bộ Giao thông vận tải.

2. Cơ quan quản lý luồng: Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Đại diện cơ quan quản lý luồng: các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải.

4. Các đơn vị có liên quan: đơn vị thi công nạo vét, các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát và các đơn vị có liên quan khác.

Chương 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NẠO VÉT, DUY TU CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện lập kế hoạch nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải hàng năm bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 

Việc lập kế hoạch nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải hàng năm bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện theo quy định của Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Định An - Cần Thơ
Thực hiện theo cơ chế chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1. Lập đề cương, dự toán khảo sát
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lập đề cương, dự toán kinh phí khảo sát diện rộng, xác định hướng tuyến luồng hàng hải, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

2. Bước 2. Lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam:

a) Lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt;

b) Lập dự toán kinh phí công tác bảo vệ môi trường theo quy định, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

3. Bước 3. Lập kế hoạch đấu thầu

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lập kế hoạch đấu thầu, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt. Việc lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét, duy tu thực hiện theo phương thức chỉ định thầu rút gọn.
4. Bước 4. Lựa chọn nhà thầu

Trừ trường hợp lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét, duy tu được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu rút gọn, việc lựa chọn nhà thầu khác phải bảo đảm theo quy định của Luật Đấu thầu. Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trách nhiệm:

a) Cục Hàng hải Việt Nam: lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát công trình hoặc giao cho các Ban quản lý dự án (Ban QLDA) trực thuộc giám sát theo quy định.
b) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam: lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện công tác bảo vệ môi trường; lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát đo bàn giao mặt bằng sau khi được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận; lựa chọn, chỉ định và ký hợp đồng với nhà thầu thi công.
5. Bước 5. Bàn giao mặt bằng triển khai thi công

a) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về đề cương (phạm vi, tỷ lệ, phương pháp đo, thiết bị đo, thời gian khảo sát và các nội dung liên quan) để Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận thực hiện.

b) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát đo đạc mặt bằng của nhà thầu tư vấn khảo sát và nghiệm thu kết quả khảo sát bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trong 05 ngày làm việc, nếu có phát sinh khối lượng.

c) Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra trình tự thủ tục và quá trình thực hiện của các đơn vị theo đề cương được duyệt.

6. Bước 6. Triển khai thi công công trình

a) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện thi công của nhà thầu, giám sát chặt chẽ hoạt động của tư vấn giám sát và tư vấn môi trường trong quá trình thi công.

b) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm điểm chất lượng, tiến độ công trình.

7. Bước 7. Nghiệm thu công trình

a) Nhà thầu thi công lựa chọn đơn vị khảo sát độc lập đo đạc nghiệm thu công trình sau khi được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chấp thuận.
b) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam:

- Phối hợp tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát, đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường và tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát;
- Nghiệm thu công tác bảo vệ môi trường.

c) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng, nghiệm thu sản phẩm công ích và thanh quyết toán công trình.

Điều 5. Trình tự thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải không quy định tại Điều 4 của Thông tư này
Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Quy trình thực hiện như sau:

1. Bước 1. Lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán

Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm:

a) Căn cứ bình đồ thông báo hàng hải tại thời điểm gần nhất, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế lập thiết kế BVTC và dự toán, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt;

b) Lập dự toán kinh phí bảo vệ môi trường theo quy định, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.
2. Bước 2. Lập kế hoạch đấu thầu

Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập kế hoạch đấu thầu, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.
3. Bước 3. Lựa chọn nhà thầu

a) Cục Hàng hải Việt Nam lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát công trình hoặc giao cho các Ban QLDA trực thuộc giám sát theo quy định.

b) Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải:

- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện công tác bảo vệ môi trường;

- Lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu thi công;

- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát bàn giao mặt bằng sau khi được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận.

4. Bước 4. Bàn giao mặt bằng triển khai thi công

a) Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải:

- Báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về đề cương (phạm vi, tỷ lệ, phương pháp đo, thiết bị đo, thời gian khảo sát và các nội dung liên quan) để Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận thực hiện.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát, đo đạc mặt bằng của nhà thầu tư vấn khảo sát và nghiệm thu kết quả khảo sát bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; báo cáo kịp thời Cục Hàng hải Việt Nam nếu có phát sinh khối lượng.

b) Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra trình tự, thủ tục và quá trình thực hiện của các đơn vị theo đề cương được duyệt.

5. Bước 5. Triển khai thi công công trình

a) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện thi công của nhà thầu, giám sát chặt chẽ hoạt động của tư vấn giám sát và tư vấn môi trường trong quá trình thi công.

b) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất (nếu cần), kiểm điểm chất lượng, tiến độ công trình.
6. Bước 6. Nghiệm thu công trình

a) Nhà thầu thi công lựa chọn đơn vị khảo sát độc lập đo đạc nghiệm thu công trình sau khi được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải chấp thuận.

b) Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải:

- Phối hợp tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát, đo đạc, nghiệm thu công trình tại hiện trường và tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát;

- Nghiệm thu công tác bảo vệ môi trường.

c) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng, nghiệm thu sản phẩm công ích và thanh toán, quyết toán công trình.
Chương 3
TỔ CHỨC GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH NẠO VÉT, DUY TU

CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

Điều 6. Yêu cầu cụ thể công tác giám sát trong nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải

1. Nhân sự bố trí thực hiện công tác giám sát thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải bao gồm Giám sát trưởng và Giám sát viên. 

2. Giám sát trưởng và Giám sát viên phụ trách các hạng mục công việc ở hiện trường sau đây:

a) Xem xét, chấp thuận trình tự và biện pháp thi công chi tiết do nhà thầu thi công trình lập;
b) Kiểm tra hệ thống mốc phục vụ trong suốt quá trình thi công công trình; 

c) Giám sát máy móc, thiết bị thi công do nhà thầu tập kết đến công trường;

d) Kiểm tra, giám sát danh mục, quy cách, chủng loại của các thiết bị trước khi sử dụng vào công trình;

đ) Giám sát công tác nạo vét;

e) Giám sát công tác vận chuyển và đổ đất nạo vét;

g) Giám sát tiến độ thi công;

h) Giám sát công tác an toàn và vệ sinh môi trường;

i) Giám sát các công tác hoàn thiện khác;

k) Giám sát công tác đo đạc và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu; 

l) Nghiệm thu công việc toàn bộ hạng mục công trình.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám sát trưởng:

a) Phụ trách chung công tác giám sát thi công tại hiện trường;
b) Thay mặt Công ty họp giao ban với Cục Hàng hải Việt Nam, các Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải và nhà thầu;
c) Xem xét và phê duyệt biện pháp thi công chi tiết do nhà thầu lập;

d) Đề ra kế hoạch và kiểm tra thường xuyên công tác giám sát. Yêu cầu tạm dừng thi công đối với các phương tiện thi công không đáp ứng yêu cầu và báo cáo ngay cho Cảng vụ Hàng hải khu vực, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải và nhà thầu để phối hợp giải quyết;
đ) Tổng hợp tình hình thi công các hạng mục công trình;
e) Kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công;
g) Thực hiện việc lập các hồ sơ nghiệm thu về mặt kỹ thuật, về khối lượng, hồ sơ hoàn công tổng nghiệm thu công trình;
h) Báo cáo kịp thời tình hình thi công, các biện pháp xử lý, các hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thi công cho lãnh đạo công ty thông qua;
i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác giám sát trong suốt thời gian thi công.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Giám sát viên:

a) Giám sát về mặt kỹ thuật, đảm bảo công trình đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, đúng quy trình, đúng đồ án thiết kế;
b) Giám sát và xác nhận các chuyến sà lan đổ bùn đất nạo vét;
c) Theo dõi việc lập các văn bản nghiệm thu theo đúng mẫu quy định;
d) Thực hiện công tác ghi chép nhật ký thi công. Tất cả các yêu cầu đối với nhà thầu đều phải ghi trong nhật ký. Trong nhật ký cần ghi rõ công việc, khối lượng công việc, tiến độ và các tình huống xảy ra trong quá trình thi công.

Điều 7. Nội dung giám sát và các yêu cầu cơ bản
1. Giám sát công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải
a) Xem xét và chấp thuận trình tự và biện pháp thi công chi tiết công tác nạo vét;

b) Kiểm tra các thiết bị thi công tập kết tới công trường về tính năng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm, chứng chỉ của thuyền viên, bảo hiểm và các yêu cầu cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công;

c) Kiểm tra việc lắp đặt và chất lượng của các thiết bị hệ thống nhận dạng tự động, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị kiểm soát đóng, mở cửa xả khoang chứa đất nạo vét (các thiết bị phải: có xuất xứ rõ ràng, được kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền; niêm phong, kẹp chì cố định khi lắp đặt; đảm bảo dữ liệu hiển thị vị trí, vận tốc di chuyển, dừng đỗ, trạng thái (đóng, mở cửa xả khoang chứa đất) tại mọi lúc mọi nơi và phải công khai, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát...);
đ) Theo dõi tiến độ nạo vét;

e) Giám sát thi công nạo vét đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật (đúng độ sâu, mái dốc thiết kế, có kể đến các sai số cho phép theo đúng quy định);

g) Giám sát công tác đo đạc kiểm tra sau khi hoàn thành công tác nạo vét. Lưu ý hệ thống mốc định vị mặt bằng và cao độ sử dụng để đo đạc trước và sau khi đào là không thay đổi;

h) Kiểm tra, xác nhận khối lượng.

2. Giám sát công tác vận chuyển và đổ bùn đất nạo vét

a) Bùn đất sau khi nạo vét được đổ đúng nơi quy định, không được để dòng chảy cuốn trôi trở lại vị trí đã đào;

b) Thường xuyên ghi chép nhật ký giám sát, nhật ký thi công quá trình thi công nạo vét và vận chuyển đổ bùn đất nạo vét (gồm các thông tin sau: vị trí thi công nạo vét, thời gian khởi hành đi đổ bùn đất nạo vét, thời gian bắt đầu đổ bùn đất nạo vét, thời gian quay trở lại đến vị trí nạo vét, tên phương tiện thiết bị đổ, khối lượng đất đổ, điều kiện thời tiết, tọa độ tàu khi đổ bùn đất nạo vét, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công). Nhật ký phải được đánh số trang, số quyển, đóng dấu giáp lai của đơn vị tư vấn giám sát và có xác nhận của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải trước khi triển khai thi công. Định kỳ hàng tuần, đơn vị tư vấn giám sát phải gửi bản chụp nhật ký (trong tuần báo cáo) tới Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải.
c) Chụp ảnh bằng thiết bị có định vị GPS trước khi tiến hành đổ bùn đất nạo vét và trong quá trình đổ bùn đất nạo vét để giám sát, báo cáo định kỳ hàng tuần với Cục Hàng hải Việt Nam về tình hình hoạt động thi công, công tác vận chuyển, đổ bùn đất nạo vét. Giám sát viên phải có mặt trên phương tiện đổ bùn đất nạo vét hoặc phải giám sát, xác nhận được phương tiện, thiết bị thi công tại vị trí nạo vét và vị trí đổ bùn đất nạo vét quy định trong suốt thời gian thi công công trình.
3. Giám sát công tác hoàn thiện
a) Kiểm tra tọa độ và cao độ của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế;

b) Phải đảm bảo mái dốc nạo vét theo yêu cầu;

c) Công tác nghiệm thu toàn bộ công trình: việc đo đạc nghiệm thu sẽ được thực hiện sau khi nhà thầu cho biết đã hoàn thành công tác nạo vét. Nếu kết quả đo đạc nghiệm thu cho thấy công việc của nhà thầu chưa đạt yêu cầu thì nhà thầu sẽ phải thực hiện bổ sung cho đến khi kiểm tra cho thấy đạt yêu cầu;
d) Giám sát các công tác hoàn thiện khác.
4. Phối hợp làm việc của tư vấn giám sát với Cục Hàng hải Việt Nam, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và nhà thầu thi công:
a) Đơn vị giám sát phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo công trình đạt chất lượng cao.

b) Trong quá trình thi công, mọi công việc hàng ngày như khối lượng nạo vét, số sà lan vận chuyển đi đổ bùn đất nạo vét, thời gian vận chuyển... sẽ phải ghi vào “Nhật ký thi công”.

c) Đối với các chuyến phương tiện vận chuyển đổ bùn đất nạo vét, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hình ảnh chụp (có tọa độ) khoang chứa đất trước và sau khi đổ của tất cả các chuyến sà lan đổ bùn đất nạo vét, dữ liệu hành trình (track) trên máy định vị của tất cả các chuyến đổ bùn đất nạo vét.

d) Trong quá trình thi công, nếu có thay đổi thiết kế phải có sự chấp thuận của Cục Hàng hải Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền.
đ) Đối với tiến độ thi công, nhà thầu cần lập tiến độ kế hoạch chi tiết công tác thi công cho từng tuần và vào thứ sáu mỗi tuần, nhà thầu cần lập và gửi kế hoạch tiến độ tuần kế tiếp cho đơn vị giám sát để phối hợp theo dõi.

e) Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thu toàn bộ công trình theo đúng nội dung đã được các bên tiến hành khi nghiệm thu và khi thi công.

g) Trong quá trình thi công, nội dung công tác hàng ngày, những vấn đề kỹ thuật phát sinh sẽ được các Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải, nhà thầu và đơn vị giám sát phối hợp giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Nội dung giải quyết này phải được ghi trong Nhật ký thi công.

Điều 8. Yêu cầu về lắp đặt thiết bị giám sát nạo vét duy tu luồng hàng hải và khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển

1. Kết cấu thiết bị giám sát nạo vét gồm có các bộ phận cơ bản sau đây:

a) Phần cứng bao gồm: Camera ghi toàn bộ hoạt động từ khi bắt đầu cho đến kết thúc quá trình chứa, vận chuyển bùn đất nạo vét và đổ bùn đất nạo vét tại vị trí quy định; bộ phận ghi, lưu giữ, màn hình hiển thị hình ảnh, đồng hồ đo thời gian thực, thiết bị AIS (Automatically Identification System - hệ thống tự động nhận dạng, thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải);

b) Phần mềm dùng để phân tích dữ liệu AIS. 

2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật tối thiểu của thiết bị giám sát nạo vét
a) Thiết bị AIS phải được trang bị tối thiểu ở lớp B đảm bảo tiêu chuẩn theo Tiêu chuẩn IEC 61162-1 và IEC 60945 do Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) công bố;
b) Các camera phải ghi, lưu trữ được hình ảnh rõ nét (kể cả vào ban đêm) tại khoang chứa bùn đất nạo vét trong suốt quá trình thi công nạo vét hiển thị đầy đủ thời gian ghi hình;
c) Màn hình đảm bảo hiển thị đầy đủ, rõ nét hình ảnh và thông số thời gian tại các khoang chứa bùn đất nạo vét trong suốt quá trình thực hiện tiếp nhận bùn đất nạo vét, quá trình vận chuyển và đổ bùn đất nạo vét tại vị trí quy định;
d) Thiết bị camera và màn hình hiển thị lắp đặt trên phương tiện thi công phải có khả năng chống nước và độ ẩm cao (24/24h);
đ) Nguồn điện cung cấp cho các thiết bị hoạt động đảm bảo (24/24h).
3. Điều kiện làm việc của thiết bị giám sát nạo vét
a) Thiết bị giám sát nạo vét phải được lắp đặt tại vị trí cố định trên phương tiện thi công (có kẹp chì và dán niêm phong), đảm bảo giám sát được quá trình thi công, vận chuyển đổ bùn đất nạo vét, không xảy ra hiện tượng di dời, tháo lắp trong toàn bộ hoạt động nạo vét. Trong trường hợp thiết bị giám sát nạo vét bị hư hỏng cần phải sửa chữa khắc phục hoặc thay thế thì phải có biên bản kiểm tra, xác nhận của Cảng vụ Hàng hải khu vực và đơn vị giám sát trước và sau khi sửa chữa hoặc thay thế.

b) Các camera giám sát phải được đặt tại các vị trí phù hợp để đảm bảo có thể theo dõi toàn bộ khối lượng bùn đất nạo vét tại các khoang chứa. Các camera giám sát phải được bật trong suốt quá trình thực hiện việc giám sát nạo vét và đổ bùn đất nạo vét.

c) Màn hình hiển thị phải được lắp đặt trên phương tiện thi công và phải có chức năng truyền tín hiệu để Cục Hàng hải Việt Nam, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình nạo vét qua hệ thống mạng internet để đảm bảo theo dõi khối lượng bùn đất nạo vét tại các khoang chứa trong suốt quá trình vận chuyển và đổ chất thại nạo vét.

4. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị giám sát nạo vét phải đảm bảo ghi và lưu giữ các dữ liệu của camera liên tục trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

5. Phần mềm phân tích dữ liệu của thiết bị giám sát nạo vét phải có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, truy vết về quá trình hoạt động nạo vét của phương tiện.

6. Tính an toàn dữ liệu của thiết bị giám sát nạo vét
a) Các dữ liệu được ghi và lưu trữ từ thiết bị camera giám sát phải đảm bảo không được xóa hoặc thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định;

b) Dữ liệu ghi và lưu trữ trong bộ nhớ phải được cài đặt mật khẩu trước khi thực hiện công tác nạo vét và đổ bùn đất nạo vét (mật khẩu do các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải quản lý và được cung cấp cho Cảng vụ Hàng hải khu vực biết để giám sát và kiểm tra khi cần thiết).

c) Phải có cơ chế sao lưu dữ liệu của các camera thường xuyên, để đảm bảo dữ liệu của các camera không bị mất. Thông tin lưu trữ từ dữ liệu camera phải được lưu trữ ít nhất 03 năm sau khi kết thúc các dự án nạo vét.

7. Trường hợp lắp đặt loại thiết bị giám sát nạo vét khác thì phải bảo đảm đáp ứng được các tính năng kỹ thuật, điều kiện làm việc, tính an toàn tương đương như các yêu cầu quy định tại Điều này; trước khi lắp đặt phải được tư vấn giám sát, Cảng vụ Hàng hải khu vực và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải kiểm tra, chấp thuận.
Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của Bộ
1. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông
a) Chủ trì, tổng hợp tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải theo quy định tại Thông tư này, Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và quy định của pháp luật có liên quan.
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải, công tác đấu thầu nạo vét duy tu luồng hàng hải, đo khảo sát bàn giao mặt bằng, đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường, cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.

 2. Vụ Tài chính tổ chức kiểm tra, quyết toán cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg và của pháp luật có liên quan.

3. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg và của pháp luật có liên quan.

4. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định.
Điều 10. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam
1. Tổ chức thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải: phê duyệt hướng tuyến, chuẩn tắc nạo vét, bản vẽ thi công và dự toán công trình nạo vét, dự toán kinh phí bảo vệ môi trường, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập BVTC, dự toán, kế hoạch đấu thầu; chấp thuận đơn vị tư vấn khảo sát bàn giao mặt bằng và đề cương bàn giao mặt bằng; lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát; nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng, nghiệm thu sản phẩm công ích, thanh quyết toán công trình và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trên cơ sở danh mục nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải trong Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải hàng năm được duyệt và kế hoạch giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, chủ động xem xét, phê duyệt cụ thể các nội dung thực hiện (chuẩn tắc, khối lượng, dự toán và tiến độ) phù hợp với thực tế, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật; trước khi thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đo khảo sát bàn giao mặt bằng và đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường các tuyến luồng hàng hải.
3. Chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải chỉ cấp phép cho phương tiện tham gia nạo vét duy tu hoạt động đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm (đáp ứng yêu cầu về thời hạn, vùng hoạt động, an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đủ trang thiết bị… thì mới cấp phép). Tổ chức kiểm tra việc cấp phép phương tiện thi công nạo vét của các Cảng vụ Hàng hải; kiểm tra việc nạo vét và đổ bùn đất nạo vét qua các dữ liệu của các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, tư vấn giám sát cung cấp. Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải theo quy định.

4. Chủ trì, cùng với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để lựa chọn vị trí đổ bùn đất nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải phù hợp, bảo đảm tính ổn định, lâu dài, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức thiết lập và giao cơ quan, đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, tra cứu dữ liệu hành trình của phương tiện thi công nạo vét qua thiết bị AIS.

6. Theo dõi, tổng hợp và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện khi kết thúc thời gian thí điểm theo quy định tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg.

Điều 11. Trách nhiệm của các Cảng vụ Hàng hải

1. Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP.

2. Căn cứ đề nghị của các Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, thực hiện kiểm tra, cấp phép cho các phương tiện đủ điều kiện vào thi công theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP. Không cấp phép hoạt động thi công đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về đăng ký, đăng kiểm theo quy định; không thực hiện lắp đặt hệ thống nhận dạng tự động, thiết bị giám sát nạo vét, kiểm soát đóng, mở cửa xả khoang chứa đất nạo vét.

3. Quyết định về thời gian thi công trên luồng hàng hải bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền hoạt động tại khu vực quản lý và chất lượng công trình.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra quá trình đổ bùn đất nạo vét của nhà thầu thi công; phải có Sổ nhật ký riêng để ghi chép tình hình hoạt động hàng ngày của các phương tiện thi công nạo vét; xử lý nghiêm đối với các phương tiện đổ bùn đất nạo vét không đúng vị trí đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải

1. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc do mình đảm nhiệm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch nạo vét duy tu luồng hải hàng năm và hiệu quả sử dụng vốn.

2. Bảo đảm chất lượng công trình theo đúng yêu cầu của hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích và quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng do Nhà nước ban hành.

3. Không can thiệp làm sai lệch kết quả khảo sát, thí nghiệm kiểm tra, kiểm định, khối lượng nạo vét do nhà thầu tư vấn thực hiện.

4. Không trình duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế khi chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định hoặc hồ sơ chưa được rà soát, kiểm tra dẫn đến chất lượng hồ sơ không bảo đảm.

5. Không lợi dụng quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng khối lượng, bán thầu; chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu thi công.

6. Tổ chức kiểm tra, rà soát các phương tiện do nhà thầu đề xuất bố trí phục vụ thi công tại hồ sơ trúng thầu và thực tế thi công để gửi tới Cảng vụ Hàng hải khu vực xin cấp phép hoạt động thi công. Phối hợp với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện rà soát, xây dựng biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kiểm soát chất lượng công trình, tiến độ thi công chi tiết, biện pháp quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường gửi về Cục Hàng hải Việt Nam trước khi triển khai thi công, đồng thời gửi về Cảng vụ Hàng hải khu vực để phối hợp quản lý, kiểm tra, theo dõi giám sát. 

7. Trong quá trình thi công phải có bộ phận thường trực tại hiện trường để theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công (kể cả nhà thầu phụ và các phương tiện thiết bị đi thuê); báo cáo kịp thời với Cục Hàng hải Việt Nam mọi phát sinh, bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

8. Quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công về: tỷ lệ (%) giá trị phần khối lượng công việc do các nhà thầu phụ hay các phương tiện thiết bị thi công được nhà thầu chính đi thuê tham gia đảm nhận thực hiện thi công; các phương tiện thiết bị đi thuê, nhà thầu chính phải có hợp đồng ký với chính chủ sở hữu của các phương tiện thiết bị. Quy định cụ thể trong hợp đồng với nhà thầu thi công nạo vét các điều khoản xử phạt vi phạm của nhà thầu về chất lượng, tiến độ, an toàn hàng hải và vệ sinh môi trường (nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của nhà thầu phụ).

9. Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn trên mặt bằng thi công theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện giám sát việc nạo vét và đổ bùn đất nạo vét theo đúng quy định, đảm bảo an toàn hàng hải, định kỳ báo cáo hàng tháng và khi có yêu cầu đột xuất về Cục Hàng hải Việt Nam.

11. Không nghiệm thu, thanh toán các hạng mục công việc mà nhà thầu chưa hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật hoặc đã hoàn thành nhưng khiếm khuyết, không bảo đảm chất lượng.

12. Nghiên cứu đề xuất và xây dựng kế hoạch tổ chức áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định đối với công tác đấu thầu lực chọn nhà thầu thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải.

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị tư vấn
1. Tư vấn thiết kế

a) Phải có đủ năng lực thực hiện công việc theo quy định, bảo đảm sản phẩm được thực hiện theo đúng nội dung các bước thiết kế, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng áp dụng và nhiệm vụ thiết kế.

b) Phải có hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế; phải có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp theo quy định; phối hợp kịp thời với cơ quan quản lý, nhà thầu để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thiết kế và phát sinh trong quá trình thi công.

c) Cử cán bộ có năng lực tham gia phối hợp giám sát quá trình thực hiện khảo sát đo đạc bàn giao mặt bằng, khảo sát đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường khi có yêu cầu của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải. Kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công hoàn thành của nhà thầu.
d) Hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thiết kế của mình, phải bồi thường thiệt hại do sản phẩm tư vấn của mình gây ra.

 2. Tư vấn khảo sát

a) Phải có đủ năng lực thực hiện công việc theo quy định.

b) Nhiệm vụ khảo sát phải được cơ quan quản lý phê duyệt và phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình, điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng; đặc biệt khảo sát phải đủ, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, tránh lãng phí.

c) Công việc khảo sát phải phù hợp nhiệm vụ đã phê duyệt, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và pháp luật về tính chính xác của kết quả khảo sát; phải bồi thường thiệt hại do sản phẩm khảo sát của mình gây ra.

2. Tư vấn đấu thầu

a) Phải có đủ năng lực thực hiện công việc theo quy định; có đội ngũ chuyên môn đủ điều kiện năng lực, trình độ thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Chất lượng sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

c) Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính chính xác, trung thực và khách quan, cũng như tính bảo mật trong đấu thầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý về kết quả thực hiện.

4. Đơn vị giám sát

a) Phải có đủ năng lực thực hiện công việc theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
b) Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát, trình các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải xem xét, phê duyệt trước khi giám sát thi công.
c) Phải có bộ phận chuyên trách bảo đảm duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thi công xây lắp, từ khi khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao.
d) Bố trí đầy đủ trang, thiết bị cần thiết cho công tác giám sát; bố trí đủ cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên toàn bộ quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, thi công nạo vét đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình cũng như các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường (kể cả nhà thầu phụ và các thiết bị đi thuê); xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị theo hợp đồng hoặc theo hồ sơ trúng thầu (danh sách thiết bị, tính năng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm, chứng chỉ của thuyền viên, bảo hiểm…).
e) Thường xuyên kiểm tra tình trạng lắp đặt, hoạt động các thiết bị hệ thống nhận dạng tự động, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị kiểm soát đóng, mở cửa xả khoang chứa đất nạo vét trên các phương tiện thiết bị thi công của nhà thầu; Yêu cầu khắc phục ngay khi phát hiện sự cố, sai khác không đáp ứng chất lượng theo quy định.
g) Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu; kiểm tra tọa độ, cao độ và mái dốc của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế; theo dõi tiến độ nạo vét.
h) Giám sát chặt chẽ quá trình đổ vật liệu nạo vét đúng vị trí theo quy định. Ghi nhật ký quá trình vận chuyển đổ bùn đất nạo vét (thời gian khởi hành, thời gian đổ bùn đất nạo vét, tên phương tiện thiết bị đổ, khối lượng đất đổ, điều kiện thời tiết, tọa độ tàu khi đổ bùn đất nạo vét), gửi bản chụp nhật ký thi công công trình hàng tuần về Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải liên quan; có mặt trên phương tiện thi công nạo vét trong suốt thời gian làm việc, chụp ảnh bằng thiết bị có định vị GPS trước khi đổ bùn đất và trong quá trình đổ bùn đất.

i) Báo cáo kịp thời các kết quả thực hiện, phát sinh, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện về cơ quan quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý về kết quả thực hiện.

k) Lưu trữ dữ liệu camera, định kỳ kiểm tra dữ liệu ghi hình từ camera, hành trình tàu qua thiết bị AIS một lần/một ngày để đảm bảo việc nạo vét và đổ bùn đất nạo vét theo đúng quy định, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị thi công

1. Chỉ được phép nhận thầu thi công những công trình thực hiện đúng thủ tục đầu tư và xây dựng, phù hợp với năng lực của mình; thi công đúng thiết kế được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của cơ quan quản lý, tổ chức thiết kế, giám sát; quá trình thực hiện thi công nạo vét phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình và các quy định của pháp luật liên quan;
2. Lắp đặt thiết bị giám sát nạo vét theo yêu cầu tại Điều 8 của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong toàn bộ quá trình nạo vét và đổ bùn đất nạo vét. Trường hợp thiết bị giám sát nạo vét trên phương tiện thi công bị hư hỏng ngừng hoạt động thì phương tiện thi công đó phải ngưng hoạt động ngay, đồng thời báo cáo các bên liên quan như: Tư vấn giám sát, Cảng vụ Hàng hải khu vực, nhà thầu chính (nếu có) để cùng tiến hành lập biên bản ngay tại hiện trường và báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải trong vòng 24 tiếng, kể từ khi xảy ra sự cố.

3. Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; lập hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý sản phẩm xây dựng, quản lý công trình trong quá trình thi công; lập đầy đủ nhật ký thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu nội bộ đúng quy định.

4. Huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công theo đúng cam kết trong hồ sơ trúng thầu và hợp đồng xây dựng. Tất cả các phương tiện tham gia thi công bắt buộc phải lắp đặt hệ thống nhận dạng tự động, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị kiểm soát đóng, mở cửa xả khoang chứa đất nạo vét để phục vụ công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định (các thiết bị được kiểm định và niêm phong trong quá trình thi công); khuyến khích nhà thầu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải.

5. Phương tiện vận chuyển đất đi đổ phải trang bị thiết bị định vị GPS (thiết bị định vị GPS được kiểm định trước khi sử dụng, được gắn trên sà lan trong hộp kính, có niêm phong), lưu hành trình đổ bùn đất nạo vét, gắn MIA (thước có chia độ cao đến cm) cố định trong khoang chứa (chiều cao thước lớn hơn chiều dày lớn nhất của đất chứa trong khoang) để đơn vị giám sát thường xuyên thực hiện công tác chụp ảnh khoang chứa sà lan trong quá trình vận chuyển đất đi đổ và theo dõi kiểm tra. Các chuyến vận chuyển đổ bùn đất nạo vét, đơn vị thi công phải cung cấp đầy đủ hình ảnh chụp (có tọa độ) khoang chứa đất trước và sau khi đổ của tất cả các chuyến sà lan đổ bùn đất nạo vét, dữ liệu hành trình trên thiết bị định vị GPS của tất cả các chuyến đổ bùn đất nạo vét.
6. Phải kê khai rõ các thông tin về nhà thầu phụ tại hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công, bao gồm: danh sách, giá trị khối lượng thực hiện, phạm vi thi công, phương tiện thuộc sở hữu và các thông tin cần thiết khác của nhà thầu phụ;
7. Chỉ được phép thay đổi biện pháp thi công, khối lượng thi công khi được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận; báo cáo thường xuyên về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng.

8. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và trước pháp luật về thi công xây lắp công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.

9. Trường hợp thi công đổ bùn đất nạo vét không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường hoặc chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị thực hiện (không bao gồm phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng ban đầu đã ký kết) sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại do mình gây ra, chịu xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo quy định, bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải từ 01 đến 03 năm, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và pháp luật.

Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư  này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2014.
2. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Phụ lục sau đây:

a) Phụ lục 01: Mẫu nhật ký báo cáo ngày;
b) Phụ lục 02: Mẫu báo cáo tuần công tác tư vấn giám sát.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư  này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết kịp thời./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 16;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Công báo Chính phủ;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Website Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, KCHT(5).
	                   BỘ TRƯỞNG

         Đinh La Thăng



Phụ lục 1

Mẫu nhật ký báo cáo ngày

BÁO CÁO NGÀY 

Ngày ..../..../.....

1. Tên Công trình/hạng mục công trình: 


2. Địa điểm:


3. Tình hình thi công:


a) Nhân lực, thiết bị tại công trường 


b) Khối lượng vật tư đưa đến công trường trong ngày


c) Khối lượng thực hiện trong ngày 


d) Vấn đề khác (an toàn lao động, môi trường, thời tiết…) 


Các lưu ý 


	Ngày ……… tháng ……... năm 201…
	Ngày …….. tháng ……... năm 201…

	Giám sát viên


	Kỹ sư TVGS Trưởng


Nơi gửi:

· Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);

· Tổng công ty BĐATHH .... (để b/c);

· Công ty .... (TVGS);

· Nhà thầu ...

Phụ lục 2

Mẫu báo cáo tuần công tác tư vấn giám sát

BÁO CÁO TUẦN

Tuần......(từ ngày..../..../.... đến ngày..../..../....)

1. Cơ sở lập báo cáo

2. Thông tin chung về gói thầu thi công nạo vét
- Chủ đầu tư:


- Đơn vị Tư vấn giám sát:


- Nhà thầu nạo vét:


- Tên công trình:


- Địa điểm, phạm vi thi công: 


- Khối lượng nạo vét theo thiết kế: .................................................................

- Vị trí và cự lý vận chuyển đổ đất nạo vét: ....................................................

- Biện pháp thi công chính: ............................................................................

- Tiến độ hoàn thành công trình:


- Ngày khởi công công trình: .........................................................................

3. Khái quát về gói thầu tư vấn giám sát

- Tên gói thầu:


- Thời gian thực hiện:


- Hình thức lựa chọn nhà thầu:


- Hình thức hợp đồng:


4. Tổ chức nhân sự thực hiện công tác giám sát

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Vị trí giám sát
	Điện thoại - Email
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Các công tác của tư vấn giám sát trong tuần

6. Chi tiết nhà thầu thực hiện và khối lượng đạt được

a) Các công tác chính Nhà thầu thực hiện trong tuần

b) Nhân lực do Nhà thầu huy động trên công trường tại thời điểm báo cáo
- Cán bộ kỹ thuật:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Điện thoại
	Hạng mục phụ trách

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	


- Công nhân lao động, thuỷ thủ, thuyền viên: (số lượng).......... người.
c) Thiết bị thi công chính do Nhà thầu huy động trên công trường tại thời điểm báo cáo.

	TT
	Tên Thiết bị (tàu)
	Số hiệu đăng ký của thiết bị
	Cấp đăng kiểm của thiết bị
	Công suất/ trọng tải
	Tính năng
	Tên thuyền trưởng/ người điều khiển chính

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


d) Công tác nạo vét

7. Các hồ sơ, tài liệu, văn bản trong tuần

a) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Nhà thầu phát hành đến TVGS trong tháng:

b) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản TVGS phát hành trong tháng:

c) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Chủ đầu tư phát hành trong tháng:

8. An toàn lao động và vệ sinh môi trường 

9. Kế hoạch hoạt động của tư vấn giám sát trong tuần tới (từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …)
10. Kết luận và kiến nghị

	Ngày ……… tháng ……... năm 201_
	Ngày …….. tháng ……... năm 201_

	Giám sát viên
	Kỹ sư TVGS Trưởng


Nơi gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c);

- Tổng công ty BĐATHH .... (để b/c);

- Công ty .... (đơn vị TVGS);

- Nhà thầu ...


* Tài liệu gửi kèm: 

- Bản chụp (photocopy) nhật ký thi công công trình (trong tuần) từ ngày ..../..../.... đến ngày .../.../....

- Tài liêu liên quan khác....
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